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THÔNG BÁO 

Về việc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 và các đối tượng sinh vật  

gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2025-2026 

 

Thực hiện Thông báo số 14/TB-TTTVKT ngày 08/05/2026 của Trạm 

Trồng trọt và BVTV Kiến Thụy về việc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 và các 

đối tượng sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2025-2026.  

Hiện nay, các trà lúa vụ Đông Xuân năm 2025-2026 trên địa bàn xã Kiến 

Minh đang tập trung chủ yếu ở giai đoạn làm đòng - trỗ bông - chắc xanh, sinh 

trưởng và phát triển cơ bản tốt. Tuy nhiên, trong những ngày qua, thời tiết âm u, 

nắng mưa xem kẽ, ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho một số đối 

tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại lúa. Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh Thông 

báo về việc phun trừ sâu bệnh gây hại vụ Đông Xuân năm 2025-2026 như sau: 

1. Tình hình sâu bệnh hại. 

1.1. Sâu Cuốn lá nhỏ lứa 3. 

 Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 xuất hiện với mật độ phổ biến 2-3 

con/m², nơi cao 4-5 con/m². Mật độ trứng phổ biến 30-60 quả/m². Sâu non đã nở 

(chủ yếu sâu tuổi 1,2), mật độ phổ biến 40-60 con/m², nơi cao 120-150 con/m² 

(trên các diện tích lúa đòng non). 

1.2. các loại sâu bệnh hại. 

- Rầy nâu, rầy lưng trắng đã xuất hiện và gây hại trên các trà lúa., đặc biệt 

là các trà lúa trong giai đoạn trỗ - chắc xanh. Mật độ phổ biến từ 100-200 

con/m², nơi cao 500-600 con/m², 

- Ngoài ra các đối tượng sâu bệnh hại khác như: Sâu đục thân 2 chấm, 

bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt,… tiếp tục phát sinh gây hại và có 

nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không được phòng trừ kịp thời. 

2. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. 

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra bảo vệ sản xuất lúa 

vụ Đông Xuân năm 2025-2026. Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh hướng dẫn nông 

dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật sau: 

2.1. Đối với sâu Cuốn lá nhỏ lứa 3. 
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- Tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 trên những diện tích lúa đang 

làm đòng, trỗ sau ngày 15/05/2026  và có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên. 

Với những diện tích có mật độ sâu cao hàng trăm con/m² nhất thiết phải phun 

kép 2 lần, phun lần 2 sau lần 1 từ 4-5 ngày;  

- Thời gian phun trừ: từ ngày 10/5/2026 đến ngày 12/5/2026.  

- Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: Incipio 200SC, Chlorin 

10SC, Director 70EC, Solo 300WG, Sunset 300WG, Clever 150SC, Obaone 

95WG,...  

2.2. Đối với sâu đục thân 2 chấm. 

- Tiến hành phun trừ sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa chưa trỗ, có mật độ 

ổ trứng từ 0,3 ổ trứng/m2 trở lên. Thời điểm phun trừ: phun lần 1 khi lúa đòng 

già - nứt bẹ, phun lần 2 khi lúa trỗ thoát. 

 - Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: Voliam targo 063SC, 

Prevathon 5SC, Padan 95 SP, Sattrungdan 95WP….  

2.3. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông. 

- Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn 

như: Nếp, TBR225, Đài Thơm 8, BC15,… Thời điểm phun trừ: lần 1 khi lúa 

thấp tho trỗ, phun lại lần 2 khi lúa trỗ thoát hoàn toàn.  

- Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: Bump 650WP, Filia 

525SE, Bump gold 40WP, Bankan 600WP, Ninja 35EC, Fuji-One 40EC, Kabim 

30WP, Kasoto 200 SC, …  

2.4. Đối với bệnh khô vằn, lem lép hạt. 

- Bệnh khô vằn: Phun trừ trên những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh từ 20% số 

dảnh trở lên.  

- Bệnh lem lép hạt: Phun phòng chống bệnh khi thời tiết nắng mưa xen 

kẽ, ẩm độ cao; phun thuốc khi lúa thấp tho trỗ.  

- Có thể sử dụng một trong số các loại thuốc sau: Tilt super 300EC, 

Amistar Top 325SC, Camilo 150SC, Hecwin 5SC, Callihex 5SC, Chevin 5SC, 

Anvil 5 SC...  

2.5. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng. 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến phát sinh của rầy nâu trên trà lúa, đặc 

biệt các trà lúa trỗ thoát – chắc xanh. Tiến hành phun trừ trên những diện tích 

lúa có mật độ rầy cao từ 1000 con/m2 (40-50 con/khóm) trở lên. 

- Đối với cây lúa ở giai đoạn lúa trỗ - ngậm sữa: nên sử dụng thuốc 
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BVTV có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Titan 600WG, Pexena 20WG, Chess 

500WG, Sutin 50WP, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Oshin 20WP...  

- Đối với cây lúa ở giai đoạn chắc xanh - chín: nên sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật có tác dụng tiếp xúc nhu: Bassa 50EC, Actara 25WG, Amira 25WG, 

Clodin 360WG, Vuachest 800WG,... Khi phun thuốc cần rẽ lúa thành băng (mỗi 

băng từ 0,8 - 1,0 m) phun thuốc trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú để nâng cao 

hiệu quả của thuốc.  

* Lưu ý: 

+ Pha và phun thuốc theo hướng dẫn trên vỏ gói, chai thuốc, tập trung 

phun vào thời điểm sáng sớm khó sương hoặc chiều mát, không phun lúc cây lúa 

đang phơi màu. 

+ Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 01 bình phun, luân phiên 

các loại thuốc BVTV nếu phun kép 2 lần; Sau khi phun trong vòng 3-4 giờ gặp 

mưa nhất thiết phải phun lại để đạt hiệu quả phòng trừ. 

+ Thu gom vỏ chai, vỏ gói thuốc sau sử dụng bỏ vào bể chứa theo quy 

định để bảo vệ môi trường. 

+ Thường xuyên đánh bắt chuột để bảo vệ sản xuất, tuyệt đối không sử 

dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.  

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng gây hại khác 

như: chuột hại, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, ... để có biện pháp xử lý kịp thời, 

hiệu quả. 

Trên đây là Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc phun 

trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 và các đối tượng sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa 

vụ Đông Xuân năm 2025-2026. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các tổ chức Chính 

trị - Xã hội, phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và các thôn dân 

cư tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để Nhân dân thực hiện tốt các nội dung 

trên./. 
 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND xã (bc); 

- Phòng KT; 

- Trung tâm DVSNC xã; 

- Các tổ chức CT-XH; 

- Các thôn dân cư; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Ngô Quang Chính 
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